Tăng cường năng lực cán bộ thông tin: Chương trình đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông.. Module 1. Bài 5. Tài liệu hướng dẫn giáo viên

Bài 5. Các thành phần của mạng là gì? 

Các bài học được trình bày cho học viên bằng các slide như giới thiệu trong slide nhan đề dưới đây. Tài liệu hướng dẫn giáo viên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin và lời khuyên về giải thích mỗi slide như thế nào. Đồng thời cũng cung cấp cho bạn các bài tập/hoạt động mà bạn có thể yêu cầu học viên thực hiện.
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Giớithiệu vềcôngnghệ

thôngtin vàtruyềnthông

Bài5. Cácthànhphầncủamạnglàgì?


Đây là slide nhan đề của bài 5. 
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Thiết lập quan hệ với học viên bằng cách yêu cầu họ trả lời câu hỏi ở slide nhan đề. Đây là một cách dẫn dắt vấn đề bằng cách cho học viên thấy bạn quan tâm đến những điều mà họ đã biết và coi trọng những điều mà họ nói. Điều này cũng sẽ khuyến khích học viên tham gia tích cực vào bài giảng và phần thảo luận. Các câu trả lời của họcviên, dù ngắn gọn, cũng sẽ giúp bạn đánh giá được hiểu biết của họ về chủ đề của bài học. Chưa cần thiết phải thảo luận các câu trả lời của họ vào lúc này.


Slide 2: Đặt vấn đề. Slide này nêu sự cần thiết của bài học
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Thông báo cho học viên rằng module này có mục đích cung cấp kiến thức và kỹ năng đầy đủ về ICT cho người học để giúp họ vượt qua những thách thức và ICT và đào tạo cán bộ thông tin thư viện  tại chỗ làm việc của họ hay thậm chí ở khu vực khác. Bài học này nói về mạng máy tính.


Slide 3: Phạm vi, giới thiệu chung về phạm vi của bài học. Bài học này về mạng.

Slide 4: Mục tiêu, Nêu chi tiết các kết quả dự kiến của bài học.
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Tài liệu hướng dẫn giáo viên cung cấp những Ghi chú và Lời khuyên để trình bày PowerPoint mà bạn sẽ dùng khi giảng dạy khóa học.


Slide 5. Mạng là gì? 
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Thảo luận toàn diện về mạng sẽ tốn nhiều thời gian và đòi hỏi hiểu biết kỹ thuật về chủ đề. Bài học sau đây là thảo luận chung sẽ giúp cho học viên hiểu được các khái niệm cơ bản về mạng để họ có thể hiểu rõ vai trò của mạng trong xã hội dựa trên thông tin.
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Mạng máy tính được định nghĩa là nhóm máy tính và các thiết bị hỗ trợ khác được kết nối theo kênh truyền thông. Trước khi thảo luận nhiều hơn về các khía cạnh kỹ thuật của mạng máy tính, trước hết hãy tập trung vào lợi ích của các mạng máy tính.

Các chương trình và dữ liệu chia sẻ

Khả năng chia sẻ chương trình và dữ liệu là lý do tiên quyết đầu tiên giải thích tại sao các mạng máy tính được xây dựng trước hết. Nhờ mạng máy tính, nhiều máy tính có thể chia sẻ truy cập tới một bản sao riêng của một phần mềm cụ thể.  Vì thế, không cần phải mua bản sao phần mềm, và có thể giảm giá mua phần mềm. Ngoài việc chia sẻ các thành phần của phần mềm, các thành phần của phần cứng đắt đỏ như máy in laser cũng có thể được chia sẻ bởi một số người.

Cùng với việc chia sẻ phần cứng, phần mềm, cấu hình mạng cũng cho phép chia sẻ dữ liệu. Trong nhiều trường hợp, một máy tinh hoạt động như một máy chủ hoặc một kho dữ liệu trung tâm. Các máy tính khác kết nối với  máy chủ có thể truy cập dữ liệu lưu trữ trong nó. Thí dụ, trong hệ thống thư viện, máy chủ có thể hoạt động như một mục lục thẻ điện tử, có thể được truy cập bằng các máy tính khác ở các phạm vi khác nhau trong thư viện. Trong khi đó, người dùng thư viện có thể sử dụng các máy tính này để tìm các tài liệu cụ thể trong kho thư viện. Với việc được cung cấp như thế này, chỉ có một bản sao dữ liệu và làm giảm yêu cầu về dung lượng lưu trữ phụ. Điều quan trọng nhất, là tránh được sự dư thừa dữ liệu hoặc lọc các bản sao của cùng một dữ liệu. Dữ liệu dư thừa quanh một trạm làm việc cần phải được tránh vì cập nhật nhiều bản sao của cùng một dữ liệu là điều mệt mỏi. Điều làm cho công việc tồi tệ hơn là việc một số bản sao có thể không   được cập nhật và được sử dụng làm cơ sở cho việc ra những quyết định thiếu chính xác.

Truyền thông được cải thiện

Ngoài việc chia sẻ dữ liệu và chương trình, mạng máy tính có thể được sử dụng để tạo thuận lợi cho việc truyền thông. Vì dữ liệu được gửi với tốc độ điện tử, nên một thông điệp có thể được gửi qua mạng và tới nơi nhận chỉ trong giây phút. Một công cụ truyền thông rất phổ biến, làm cho việc sử dụng mạng máy tính dễ dàng hơn, đó là thư điện tử. Thư điện tử, dưới nhiều góc độ, cũng tương tự như gửi thư bưu điện. Bạn cũng cần địa chỉ, thông điệp và hòm thư. Mặt khác, tất cả các thành phần này giờ đây ở dạng điện tử và mọi thứ được thực hiện bằng điện tử, từ việc soạn thảo thư đến gửi thư. Thư điện tử hiện nay có thể gửi và nhận thông điệp dạng văn bản, ảnh, video và audio.


Slide 6: Các thành phần của mạng là gì?
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Thiết bị phần cứng được sử dụng cho mục đích liên kết mạng

Ngoài những kênh truyền thông được sử dụng để thiết lập kết nối giữa các mạng, còn có một số loại thiết bị phần cứng được dùng cho các mục đích kết nối mạng. nếu thư viện bạn đang làm việc đã kết nối mạng hoặc là một bộ phận của một mạng lớn hơn, chắc chắn bạn phải tính đến những thiết bị phần cứng này.

Thẻ giao diện mạng

Thẻ giao diện mạng (NIC) còn được gọi là thẻ LAN. Nó là thẻ mở rộng chứa  các mạch cần thiết để nối một máy tính độc lập với mạng máy tính. NIC dễ dàng phân biệt với thẻ mở rộng khác vì nó thường chứa hai cổng, một để nối dây cáp đồng trục và một để nối UTP. 

Modem

Modem có cấu tạo đơn giản nhưng chức năng rất quan trọng, nó dịch các tín hiệu số thành dạng tương tự và ngược lại. Như đã nói trong phần giới thiệu chung, dây được dùng để nối điện thoại được dùng rộng rãi làm kênh cho các mạng máy tính  chỉ đơn giản vì nó đã sẵn có. Có một điều là dây điện thoại chỉ làm việc với dữ liệu tương tự vì dữ liệu giọng nói được gửi dưới định dạng này. Do đó, cần thiết bị để dịch dữ liệu số ra dạng tương tự và ngược lại. Đây là vai trò của modem. Ở máy tính gửi, dữ liệu được chuyển từ máy tính đến modem, ở đó nó được dịch ra dạng tương tự. Dữ liệu dưới dạng tương tự  này được truyền qua dây điện thoại cho đến khi tới điểm đến. Ở nơi nhận, dữ liệu tương tự được nhận và chuyển thành dữ liệu số nhờ một modem khác. Dữ liệu tương tự được chuyển đổi và sau đó được chuyển tới máy tính nhận. Quá trình chuyển đổi dữ liệu số thành dữ liệu tương tự được gọi là sự điều biến/Modulation. Mặt khác, quá trình chuyển đổi dữ liệu tương tự thành dữ liệu số gọi là demodulation.  Modem thực tế có tên là sự kết hợp modulation và demodulation.

Thay vì modem kết nối bằng quay số tốc độ rất chậm  (56 kbps),  Kết nối  DSL hoặc cable có thể được sử dụng.

Router

Router là thiết bị được dùng để tăng tốc việc chuyển thông điệp trên mạng.     Router được dùng để nhận dữ liệu truyền và chuyển nó đến nơi nhận bằng cách sử dụng đường truyền (route) nhanh nhất sẵn có. Vì dữ liệu được truyền có hiệu quả, kênh mạng có thể điều tiết truyền dữ liệu nhiều hơn.

Transceiver/thiết bị thu-phát

Transceiver là thiết bị có khả  năng nhận và truyền tín hiệu dữ liệu.

Bridge/cầu

Giống như chiếc cầu thật, thiết bị cầu nối được dùng để nối hai hoặc nhiều mạng cục bộ. Nó có khả năng xác định dữ liệu nào được truyền cho mạng khác hoặc cho nút trong cùng một mạng LAN. Nếu dữ liệu được truyền cho nút khác trong cùng mạng LAN, thiết bị cầu sẽ tránh không cho nó chuyển qua phía khác. Mặt khác, nếu nó dành cho nút ở phía khác, thiết bị cầu sẽ để nó chuyển qua sao cho nó có thể đi đến đích.  Nhờ chế độ này, hiệu quả của các mạng LAN được kết nối, do những sự giao nhau không cần thiết bị hạn chế. . Thiết bị cầu sử dụng để kết nối các mạng có dùng chung một giao thức truyền thông. Giao thức được định nghĩa là một tập các quy tắc dùng để truyền thông giữa các máy tính. Giao thức tương tự như ngôn ngữ con người thí dụ  tiếng Philippine và tiếng Anh.       

Hub

Tương tự như trục bánh xe, thiết bị hub được dùng để kết nối các nút riêng lẻ và cả một số mạng LAN với nhau. Thiết bị này được dùng như một điểm tập trung các dây mạng. Hub có thể được phân thành hub chủ động và hub bị động. Hub bị động chỉ đơn giản là xúc tiến việc truyền dữ liệu. Mặt khác, hub chủ động không chỉ xúc tiến việc truyền dữ liệu mà còn mở rộng/khuyếch đại và ghi chép lại dữ liệu được truyền. Bạn có thể nói rằng hub chủ động thực hiện chức năng của một trạm/thiết bị lặp tín hiệu ở mức mạng cục bộ/LAN.

Gateway/Cổng vào

Tương tự như thiết bị cầu, thiết bị cổng vào được sử dụng để cung cấp kết nối hoặc liên kết giữa hai hay nhiều mạng cục bộ. Tuy vậy, lần này, các mạng cục bộ mà nó kết nối cho phép sử dụng các giao thức khác nhau. Trong trường hợp này, thiết bị này không chỉ điều khiển giao thông mà còn đóng vai trò như của một số thiết bị thông dịch cùng lúc. Thành phần dịch là quan trọng giúp các nút của các mạng cục bộ khác nhau truyền thông và chia sẻ dữ liệu. 


Slide 7: Các dạng mạng khác nhau là gì?
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Mạng cục bộ (LAN)

Mạng cục bộ hay LAN là mạng máy tính có vị trí vật lý trong một phạm vi hẹp như từ hai phòng hoặc tầng hoặc toà nhà trở lên. Các nút (các máy tính kết nối tới mạng LAN) của mạng LAN điển hình được kết nối với nhau về sử dụng dây dẫn. Mạng cục bộ có thể là:

· Peer to peer (Ngang hàng) - tất cả các máy tính trên mạng này truyền thông và chia sẻ nguồn lực trực tiếp với máy khác (Xem slide 9).

· Client Server (Máy chủ/máy khách) - gồm các máy khách, máy tính yêu cầu các tệp hoặc ứng dụng và máy chủ cung cấp ứng dụng và dịch vụ cho các máy tính khác (xem slide 10).

Mạng diện rộng WAN

Như đã nói trên, mạng diện rộng được dùng, để kết nối toàn bộ các mạng cục bộ và các nút riêng nằm ở các phần khác nhau trên thế giới. Mạng diện rộng được kết nối với nhau nhờ kết hợp các đường có và không dây. Internet là mạng diện rộng toàn cầu.
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Các mạng được phân theo những cách khác nhau dựa trên cấu trúc, kiểu hình, phương tiện truyền thông sử dụng, phạm vi địa lý và theo nhiều phương pháp khác. Mặt khác, các dạng mạng thường được phân loại theo cách thức mà thông tin và dịch vụ cung cấp - ngang hàng và máy khách-máy chủ.


Slide 8: Mạng cục bộ ngang hàng. Tất cả các máy tinh trên mạng truyền thông và chia sẻ nguồn lực trực tiếp với máy khác.

Slide 9: Mạng cục bộ máy chủ-máy khách. Gồm các máy khách, máy tính yêu cầu tệp tin hoặc ứng dụng và một hoặc nhiều máy chủ cung cấp ứng dụng và dịch vụ cho các máy tính khác.

Slide 10: Các loại hình mạng cục bộ
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Mạng có thể được bố trí theo một số kiểu logic và hình thái khác nhau gọi là loại hình. Các loại hình mạng cục bộ cơ bản là:

· Vòng dẹp/Token Ring – tất cả các máy tính được nối theo vòng tròn liên tục

· Sao/Star – tất cả các máy tính được kết nối với máy chủ hoặc hub.

· Bus –tất cả các máy tính được kết nối với kênh chung.

Các mạng máy tính, đặc biệt là mạng cục bộ có thể được mô tả theo cách mà các nút riêng biệt được kết nối với nút khác. Ngoài ra, mạng còn có thể được mô tả theo vai trò của từng đơn vị máy tính riêng. Hai đặc trưng này của mạng máy tính được mô tả bằng loại hình của nó.  Loại hình mạng là cấu hình sử dụng để kết nối các máy tính và các thiết bị khác trong mạng máy tính. Trong mạng, các máy tính  có thể là nút hoặc máy chủ.

Nút là thuật ngữ chung dùng để nói về bất kỳ máy tính nào là một phần của một mạng. Trong khuôn khổ của mạng cục bộ, nút thường là một máy tính văn phòng được trang bị thẻ mở rộng gọi là thẻ giao diện mạng (NIC) và hệ điều hành có khả năng tương tác mạng.

Mặt khác, máy chủ là máy tính trong mạng máy tính được dùng để cung cấp dịch vụ cần thiết cho các nút khác. Nói chung, máy chủ mạnh hơn các nút về dung lượng bộ nhớ RAM, tốc độ xử lý, khả năng lưu trữ phụ. Máy chủ in ấn/máy in của máy chủ được dùng để xử lý các yêu cầu in trên toàn mạng lưới. Được nối với cổng (thường là cổng song song) của máy chủ in là máy in thực hiện nhiệm vụ nặng nề như máy in laser hoặc thiết bị in phun. Một dạng máy chủ khác là máy chủ quản lý tệp, được dùng bởi một máy khác để lưu trữ và tìm dữ liệu và chương trình.

Vòng
Trong loại hình vòng, nút đầu tiên được nối với nút cuối cùng, tạo thành một cấu trúc giống chiếc vòng. Thông điệp hoặc dữ liệu được chuyển từ nút này đến nút khác cho đến khi tới nút cần đến. Những sự cố trong việc kết nối một nút có thể làm cả mạng ngừng hoạt động hoàn toàn.  Mặt khác, mạng vòng giống như đường một chiều, ở đó dữ liệu chỉ được truyền theo mọt hướng. Vì thế, sự xung đột có thể tránh được trong loại mạng vòng.  Slide 11 minh hoạ  mạng dùng loại hình vòng dẹp.

Sao 

Trong loại hình sao, các nút được kết nối với máy chủ  và thiết bị được gọi là hub. Máy chủ hoặc hub theo dõi việc truyền dữ liệu từ máy gửi đến nơi nhận không có va chạm. Có thể nói rằng máy chủ hoặc hub trong một chừng mực nào đó đóng vai trò như cảnh sát giao thông của mạng máy tính. Hơn nữa, nếu kết nối của hub có lỗi, các nút khác sẽ duy trì hoạt động vì hub này còn duy trì mối liên hệ qua lại của các nút khác. Slide 12 minh hoạ mạng sử dụng loại hình sao.

Bus

Trong loại hình bus, các nút riêng biệt được kết nối với hệ thống dây cáp chính. Cấu hình này được ví với các phố phụ lớn nối ra đường cao tốc. Bất lợi chính của loại hình bus là việc sai sót trong kết nối một nút có thể dẫn đến toàn mạng không hoạt động. Giống như các xe ôtô trên đường cao tốc hai chiều, dữ liệu trên mạng bus có thể được truyền theo cả hai hướng. Mặt khác, không giống đường cao tốc, khi tránh những trục trặc bằng cách cung cấp các đường đi cho từng hướng, dữ liệu trong mạng bus cho phép dùng chung kênh, do đó có thể dẫn tới xung đột. Khi xảy ra xung đột, dữ liệu được gửi lại cho đến khi tới đích không có xung đột nào với dữ liệu khác. Slide 13 minh hoạ mạng sử dụng loại hình bus.

Hybrid/mạng lai

Kiểu hình lai là tổ  hợp của cả ba loại hình đã nêu trên. Kiểu này được sử dụng điển hình để kết nối các mạng cục bộ riêng lẻ đặt ở các tầng khác nhau của cùng một toà nhà. 


Slide 11: Vòng dẹp

Slide 12: Sao 

Slide 13: Bus

Slide 14: Mạng diện rộng/WAN là gì?
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Như tên đã thể hiện, mạng diện rộng được dùng để kết nối các mạng cục bộ và các nút riêng lẻ đặt ở những nơi khác nhau trên thế giới. Mạng diện rộng kết nối với nhau nhờ đường có dây và không dây. Internet là mạng diện rộng toàn cầu.

Mạng diện rộng được tạo bởi các mạng cục bộ và các máy tính cá nhân  kết nối với nhau. Liên kết có thể bằng dây hoặc không dây.


Slide 15: Ứng dụng. Máy tính đang lan tỏa tới mọi mặt của xã hội.
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Ứng dụng có nguồn gốc từ khả năng các máy tính được kết nối truyền thông với nhau. Một số ứng dụng của dịch vụ mạng là:

· Ứng dụng thương mại như ngân hàng điện tử, mạng nội bộ, đặt chỗ máy bay, viễn thông,...

· Truyền thông như Voice Mail, hội nghị từ xa, điện thoại di động

· Dịch vụ thông tin trực tuyến như truy cập và gửi tài liệu

· Ứng dụng Internet như toà soạn điện tử, thư điện tử, truy cập dịch vụ

       thông tin trực tuyến

· Ứng dụng trong trường đại học như tự động hoá thư viện, truy cập

      CSDL từ xa, đăng ký trực tuyến, đặt chỗ điện tử,...
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Hãy khám phá các site sau đây:

1. Cisco Systems Networking Essentials. "The Building Blocks: Basic Components of Networks" [Online] URL:  http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/netguide/i_bldg_blocks.html
2. 3Com Small Business Learning Center [Online] URL:

http://learningcenter.3com.com/courscat.asp
 (Tất cả các khoá học trên trang này cung cấp miễn phí; tất cả những gì bạn phải làm là đăng ký trước khi học).


Slide 16: Mạng nội bộ/intranet là gì?
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Mạng nội bộ là mạng đóng chỉ cho phép thành viên trong một tổ chức truy cập. Khác với Internet về phạm vi người dùng. Mặt khác, mạng nội bộ có thể dùng Internet làm phương tiện truyền thông nhưng được xây dựng theo giao thức không cho người bên ngoài tổ chức sử dụng nó. Cả hai loại mạng này dùng chung giao thức, tiêu chuẩn, công nghệ và thủ tục nhưng việc cấp phép của  mạng nội bộ để dành cho những thành viên của tổ chức mà nó xây dựng để phục vụ.


Slide 17: Internet là gì?
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Internet có nhều mạng nối vào nó. Nó là mạng toàn cầu. Nó mở cho nhiều tổ chức truy cập. Nhiệm vụ của nó không chỉ giới hạn trong một tổ chức mà phục vụ toàn thế giới.


Slide 18: Các xu hướng và vấn đề đối với mạng máy tính?
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Nhiều vấn đề đặt ra cho người dùng ICT. Trong số đó có: 

· An ninh.  Đó là vấn đề an toàn dữ liệu và toàn bộ hệ thống vì sự mất mát có thể xảy ra do virut, trục trặc về điện, tin tặc. Người dùng được tư vấn phải tuân theo các thủ tục đảm bảo an toàn cho hệ thống. Một số các thủ tục này là sao lưu hệ thống thường xuyên, dùng tường lửa (firewalls),... 

· Quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền. Đây là quyền của cá nhân đối với sự sáng tạo trí tuệ của mình. IPR (Quyền sở hữu trí tuệ quốc tế) áp dụng ngay cả khi tác phẩm không có bản quyền. Bản quyền bảo vệ người sáng tạo tác phẩm khỏi việc sử dụng tài liệu không được phép.

· Thông tin không mong muốn. Người dùng bị truy cập bởi các nhà cung cấp thông tin không được phép mà có thể cung cấp spam hay thậm chí các thông tin phi đạo đức. Có những phần mềm bảo vệ người dùng khỏi những truy cập không được phép này.

· Bí mật cá nhân. Trong môi trường mạng bí mật cá nhân đôi khi khó bảo vệ. Thư điện tử là một công cụ như vậy đối với spam là một thí dụ. Nhớ rằng mạng không phải bao giờ cũng an toàn. Đừng dùng nó để giao dịch mọi bí mật riêng tư.

· Hạn chế về mặt công nghệ. Công nghệ luôn phát triển. Quy luật Moore áp dụng cho sự phát triển công nghệ. Sẽ rất tốn kém để theo kịp sự thay đổi của nó. Nhiều ứng dụng phải dùng phiên bản phần mềm cao hơn mà chỉ có thể chạy với phần cứng mạnh hơn.
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Trả lời các câu hỏi sau:

(10 điểm) Mạng máy tính là gì?  Liệt kê các ích lợi thư viện bạn có thể nhận được từ việc sử dụng mạng máy tính.
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